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HS biểu diễn tốp ca bài hát “ Lá xanh”

HS: Bắt đầu diễn các cảnh trong phim “ Những đứa con trong gia đình”
CẢNH 1: (Tại nhà Việt- Chiến)


Hai chị em Việt - Chiến đang cãi nhau: 


Việt: Em muốn đi bộ đội đặng trả thù cho ba má.


Chị Chiến:Tao lớn tao mới đi, mày còn nhỏ ở  nhà phụ làm với chú Năm, qua năm hãy đi.


Việt: (đá trái dừa cái đùng  hỏi chị Chiến): Bộ mình chị biết đi trả thù à?


Chị Chiến: Hồi đó má nói cho tao đi, mày ở nhà làm ruộng với má, trọng trọng rồi đi sau.


Việt: Má nói hồi nào ?


(Má chết rồi không biết ai mà phân chứng. Nhưng chị Chiến vẫn không chịu, chị sang vận động chú Năm)

CẢNH 2: (Tại buổi mít tinh ghi tên tòng quân )


Anh cán bộ huyện đội: Kính thưa bà con cô bác !


Giặc  Mĩ đang tiến hành cuộc chiến tranh ác liệt ở miền Nam, đàn áp, khủng bố nhân dân và lực lượng cách mạng. Đảng và chính quyền cách mạng kêu gọi thanh niên cả nước ghi tên tòng quân chiến đấu tiêu diệt bọn Mĩ ngụy, trả thù nhà, đền nợ nước, góp phần giải phóng dân tộc. Rất mong bà con cô bác ủng hộ cách mạng, hăng hái ghi tên tòng quân cứu nước.


Anh cán bộ huyện đội vừa dứt lời , cả hai chị em Việt, Chiến giành nhau chạy lên:


Việt:Tôi tên là Việt, anh cho tôi đi bộ đội với.


Chị Chiến:( đứng sau Việt vừa thở vừa nói): Đề nghị mấy anh xét cho. Nó là em tôi mà cái gì nó cũng giành…


Đôi chân mày rộng của anh cán bộ cứ nhướng lên giữa trán, không hiểu chuyện gì. Bà con cô bác ở dưới bàn tán lao xao. Anh cán bộ hỏi Việt:


Hai em là chị em ruột ?


Việt: Dạ nhà em ở ấp Một, em mười tám, chị Chiến em mười chín.


Việt dòm chị, mình đứng đâu có thua chị, tuy tóc chị có cao hơn mình một chút thật.


Chị Chiến nói: Đến tết này nó mới được mười tám anh à ! Em nói để em đi trước, nó ở nhà, thủng thẳng chú Năm em thu xếp rồi hãy đi, mà nó không chịu.


Anh cán bộ nhìn hai bộ mặt bầu bầu cùng một khuôn có hai cái chót mũi hơi hớt lên của chị em Việt, rồi cười hỏi:


Ba má có đi đây không em ?


Chị Chiến: Dạ không. Ba má em chết rồi. (Chị Chiến nói thêm cho rõ.)


Anh cán bộ đã cầm viết rồi lại đặt xuống. Từ dưới sân chú Năm bước lên. Chú nheo mắt nhìn chị em Việt rồi nói với anh cán bộ: 


Chú Năm: Tôi xin có một câu với đồng chí huyện đội. Hai đứa cháu tôi nó một lòng theo Đảng như vậy tôi cũng mừng. Vậy xin trên cứ ghi tên hết cho cả hai. Việc lớn ta tính theo việc lớn, việc thỏn mỏn trong nhà tôi thu xếp khắc xong.
Hôm ấy thanh niên ghi tên tòng quân đông lắm.

CẢNH  3: (Đêm hôm ấy - Tại nhà Việt- Chiến sau khi hai chị em ghi tên tòng quân)


Chị Chiến đang ngồi dưới bếp nói với Việt:


Chị Chiến: Chú Năm nói tao với mày đi kì này là ra chân trời mặt biển, xa nhà thì ráng học chúng học bạn, thù cha mẹ chưa trả mà bỏ về là chú chặt đầu.


Việt đang ngồi xếp củi cười nói:


Chị có bị chặt đầu  thì bị chứ chừng nào tôi mới bị .


Chị Chiến: Tao đã thưa với chú Năm rồi, đã là thân con gái ra đi thì tao chì có một câu, nếu giặc còn thì tao mất, vậy à !


Việt: Chị biết vậy sao hồi nãy chị ngăn tôi ? Người ta mười tám rồi mà nói chưa…


Chị Chiến: Hồi đó má tính tuổi cho mày chứ bộ tao tính ha ?


Hai chị em bồi hồi nhớ những kỉ niệm về má, hình ảnh má hiện lên trước mắt hai chị em, má mặc nguyên bộ đồ bà ba đen, quần xăn tới gối, khăn rằn quấn cổ, tay cầm nón lá quạt ( HS hát một đoạn bài hát lòng mẹ của Y Vân).


Trở về thực tại:


Chị Chiến: Mai mầy viết thư cho chị Hai biết nghen ?


Việt: sắp đi tới nơi rồi mà còn bắt viết thư.

Chị Chiến: Thôi tao viết.


Chị Chiến nói tiếp: Bây giờ chị Hai ở xa, chị em mình đi thì thằng Út sang ở với chú Năm, chú nuôi. Còn cái nhà này ba má làm ra đó thì cho các anh ở xã mượn mở trường học, chú Năm nói có con nít học ê a,  có gì quét dọn cho.Thằng Út cũng học ở đây, mầy chịu không ?


Việt vừa nghe vừa chụp một con đom đóm úp vào lòng tayrồi trả lời: Sao không chịu ?


Chị Chiến: giường ván cũng cho xã mượn làm ghế học nghen ?


Việt: hồi đó má dặn chị sao giờ chị làm vậy, tôi chiụ hết.


Chị Chiến: Má dặn tao hồi nào ? Giờ còn có tao với mầy lớn ở nhà. Nếu đồng ý thì nồi, lu, cuốc vá, đèn soi với nơm đem gởi chú Năm. Chừng nào chị Hai ở dưới biển về làm giỗ má, chị có muốn lấy gì thì chị chở về dưới, nghen? 


Việt: Tôi nói chị cứ tính sao thì tính mà…


Chị Chiến đăm chiêu, làm như nghĩ ngợi lung lắm, chị không gọi Việt bằng mày mà bằng em và  xưng chị:


Chị Chiến: Còn năm công ruộng hồi trước mấy chú cấp cho ba má, giờ mình đi thì trao lại chi bộ chia cho cô bác khác mần, nghen ? Hai công mía   chừng nào tới mùa, nhờ chú Năm đốn, để dành đó làm đám giỗ cho ba má, em cũng ừ nghen ?


Việt: Ừ !


Chị Chiến: Còn bàn thờ má, em tính gởi đâu? Gởi sang chú Năm cho thằng Út nó coi chừng hay là để chị Hai về đem đi ?


Việt (khẽ ngóc đầu lên dòm bàn thờ  má nói ): Mình đi đâu thì má đi theo đó chứ lo gì mà lo ?


Chị Chiến: Vậy  chứ ba má không theo con thì theo ai,  nhưng mà cũng phải tính cho đâu ra đó chớ. Đem bàn thờ sang gởi nhà chú Năm, em có ừ không?


Việt: Ừ ! Mà hồi đó má dặn chị vậy hả ?


Chị Chiến: Má có biết má chết đâu mà dặn.


Việt đến bên ván nằm lăn ra, nói: Vậy mà chị nói nghe y như má vậy.


Chị Chiến hứ cái “cóc” nói: Tao cũng lựa ý má còn sống chắc má tính vậy nên tao cũng tính vậy.


Việt: Đúng rồi, hèn chi chị nói nghe thiệt gọn.Vậy mà hồi sáng  còn giành đi bộ đội trước với tôi.Việt nghĩ ngợi rồi ngủ  quên lúc nào không hay. 


Chị Chiến (đi lại ván chỗ Việt nằm,  vừa quạt muỗi cho em vừa nói): Cái thằng già đầu rồi còn vô tư như con nít, chị lay gọi Việt: em dậy giăng mùng mà ngủ không muỗi chích.


CẢNH 4: Sáng hôm sau, tại nhà Việt, Chiến: 

Sau khi nghe Chiến nói chú Năm cứ ngồi trên ván nhìn cháu thiệt lâu, một lát chú  nói:


Chú Năm: Khôn, việc nhà nó thu được gọn thì việc nước  nó mở được rộng, gọn bề gia thế đặng bề nước non. Con nít chúng bay kì đánh giặc này khôn hơn chú hồi trước. Nói rồi chú cười, đưa mấy ngón tay cứng còng  chùi nước mắt nói:


Để tao giao cuốn sổ gia đình cho chị em bây.Gọi là giao vậy thôi chớ đưa cho bây rồi bây lội đùng đùng qua sông hư hết.Tao vẫn giữ, tao sẽ ghi cho hai đứa bây từng ngày.


Chị Chiến: chú Năm ngồi chơi, để con  xuống bếp nấu mâm cơm cúng má.

Việt ơi! em đi câu ít con  cá về làm bữa cúng má trước  khi dời bàn thờ má sang nhà chú Năm nghen em.


Sau khi cúng má xong, mấy chị em, chú cháu thu xếp đồ đạc dời nhà.  Chị Chiến  nhấc bổng một đầu bàn thờ má lên. Việt ghé vào một đầu. 

Chị Chiến: Má ơi, chị em con đưa má sang ở tạm bên nhà chú, chúng con đi đánh giặc trả thù cho ba má, đến chừng nước nhà độc lập tụi con lại đưa má về nghen má… 

Nghe tiếng chân chị, Việt thấy thương chị lạ. Lần đầu tiên Việt mới thấy lòng mình rõ như thế. Còn mối thù thằng Mĩ thì có thể rờ thấy được, vì nó đang đè nặng ở trên vai”.  


Cảnh hai chị em tạm biệt chú Năm và thằng Út đi bộ đội.


CẢNH 5: tại  chiến trường ác liệt 

( chiếu cảnh máy bay thả bom, tiếng súng nổ, bộ đội đang tấn công, cảnh Việt dùng thủ pháo tấn công giặc rồi bị thương ngất đi).


Việt tỉnh lại, khắp người bị thương nặng, Việt nhớ lại những ngày cỏn ở nhà với má.

 Cảnh  má Việt  đang bơi xuồng, má  ghé lại, xoa đầu Việt,đánh thức Việt dậy, rồi lấy xoong cơm đi làm đồng để ở dưới xuồng cho Việt ăn... 

Cảnh Việt không sợ chết mà sợ ma

Nhưng mấy giọt mưa lất phất trên cổ làm Việt tỉnh hẳn.  Một sự vắng lặng như từ trên trời lao xuống chạy từ cổ Việt, lan dài tới ngón chân, Việt có một mình ở đây thôi ư ? Câu hỏi bật ra trong đầu Việt rồi dội lại trong từng chân lông kẻ lông kẻ tóc.Cái cảm giác một mình bật lên một cách không rõ ràng nhất,mênh mông nhất trong đêm thứ hai này, khi Việt cảm thấy không còn bò đi được nữa, khi những hình ảnh thân yêu thường kéo đến rất nhanh rồi  vụt tan biến đi rất nhanh chỉ vì một cành cây gãy, một giọt mưa rơi trên mặt hoặc một tiếng động nhỏ trong đêm. Việt muốn chạy thật nhanh, thoát khỏi sự vắng lặng này, về với ánh sáng ban ngày, gặp lại anh Tánh, níu chặt lấy các anh mà khóc như thằng Út em vẫn níu lấy chân chị Chiến, nhưng chân tay không nhấc lên được. Bóng đêm vắng lặng và lạnh lẽo bao tròn lấy Việt,kéo theo cả con ma cụt đầu vẫn ngồi trên cây xoài mồ côi và thằng chỏng thụt lưỡi hay nhảy nhót trong những đêm mưa ngoài vàm sông, cái mà Việt vẫn nghe các chị nói hồi ở nhà,  Việt nằm thở dốc. ..

Một loạt đạn súng lớn văng vẳng dội đến ầm ĩ trên ngọn cây. Rồi loạt thứ hai. ..Việt ngóc đầu dậy. Rõ ràng không phải tiếng pháo lễnh lãng của giặc. Đó là những tiếng nổ quen thuộc, gom vào một chỗ, lớn nhỏ không đều, chen vào đó là những dây súng nổ vô hồi vô tận.  Súng lớn và súng nhỏ quyện vào nhau như tiếng mõ và tiếng trống đình đánh dậy trời dậy đất hồi Đồng Khởi. Đúng súng của ta rồi ! Việt muốn reo lên.  Anh Tánh chắc ở đó, đơn vị mình ở đó. Chà, nổ dữ, phải chuẩn bị lựu đạn xung phong thôi ! 
Đó, lại tiếng hụp hùm. ..chắc là một chiếc xe bọc thép vừa bị ta bắn cháy.Tiếng súng  nghe thân thiết và vui lạ.  Những khuôn mặt của anh em hiện ra. .. Cái cằm nhọn hoắc của anh Tánh, nụ cười và cái nheo mắt của anh Công mỗi lần động viên Việt tiến lên...Việt vẫn còn ở đây, nguyên tại vị trí này, đạn đã lên nòng ngón cái còn lại vẫn sẵn sàng nổ súng. Các anh chờ Việt một chút. Tiếng máy bay vẫn rầm rú hỗn loạn trên cao, nhưng mặc xác chúng.  Kèn xung phong của ta đã nổi lên.  Lựu đạn ta đang nổ rộ..

Việt đã bò dậy đi được một đoạn, cây súng đẩy đi trước, hai cùi tay lôi người theo.Việt cũng không biết mình bò đi nữa, chính trận đánh đang gọi Việt đến.Phía đó là sự sống…

CẢNH 6: (tại chiến trường)

Anh Tánh cùng tiểu đội đi suốt 3 ngày đêm mới  tìm được Việt, suýt  nữa thì  bị Việt bắn trúng, bởi dù bị thương nhưng ngón tay Việt vẫn đang đặt ở cò súng, đạn đã lên nòng và anh tưởng quân địch tới. Nếu Tánh không lên tiếng ngay, có lẽ Việt đã nổ súng.

      CẢNH 7: (Tại một bệnh viện dã chiến giữa rừng)

Việt đã khỏe nhiều, anh Tánh tới bệnh viện thăm Việt.

AnhTánh giục Việt: sao em không viết thư cho chị Chiến kể chuyện em lập chiến  công, em đã tiêu diệt được 1 xe tăng và 6 tên giặc Mĩ lận mà.

Việt: em rất nhớ chị Chiến nhưng em không viết thư đâu anh ơi, thành tích của em có đáng gì so với các anh em trong đơn vị và sự hi sinh của ba má em, má em mong em lập nhiều chiến công để trả thù nhà, đền nợ nước.

…………………………………HẾT…………………………………………


	

	
	TÂM
	
	GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính cách nhân vật Việt – Chiến.

Sau khi xem phim các em  hãy nêu những cảm nhận chung  về hai chị em Việt và Chiến.

Nét chung:

- 2 chị em cùng sinh ra trong gia đình  chịu những đau thương mất mát do tội ác của Mĩ ngụy gây ra;
- 2 chị em mang tầm vóc của người anh hùng; 
+  Đều là những thanh niên mới lớn có những nét hồn nhiên trẻ con, dễ thương, có tình thương gia đình sâu nặng, có lòng căm thù giặc sâu sắc và quyết tâm trả thù nhà đền nợ nước. 
GV: Ở nhân vật Việt có những nét tính cách nào đáng quý ?

Học sinh trả lời cá nhân với kết quả như mong đợi:
GV: nhận xét chốt ý.

Việt: 
- Là thanh niên mới lớn (18t), rất hồn nhiên 
+ Giành phần hơn  với chị 
+ Vô tư khi chị bàn chuyện nhà (bắt đom đóm, dạ, cười khì, lăn ra ván ngủ) 
+ Giấu chị như giấu của riêng.

+ Mang theo ná thun khi vào chiến trường 

+ Không sợ chết, không sợ giặc, nhưng lại sợ ma .  
Có tình thương gia đình sâu nặng:
+ Thương ba má, chú Năm
+ Thương chị 
- Là một chiến sĩ dũng cảm, kiên cường:
+ Một mình  diệt được xe bọc thép
+ Bị thương nặng, quyết tâm cao độ: “trên trời có mày, dưới đất có mày, cả khu rừng này chỉ có mình tao, nhưng….”
GV trình chiếu các  slide về tính cách nhân vật Việt ?

HS ghi bài vào phiếu học tập.

GV: Nhân vật chị  Chiến có những nét tính cách gì thú vị ?

GV nhận xét chốt ý.

Chị Chiến: 
- Là cô gái mới lớn, tính khí còn nét trẻ con: 
    + 19 tuổi 
    + Hay giành với em 
    + Thích làm duyên, làm dáng (đem theo gương soi, lược) 
- Là người chị biết nhường em, lo toan tháo vát: 
       + Trước đêm lên đường tòng quân: 
 thức lo bàn với Việt chuyện nhà chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ.
-Tinh thần quyết tâm trả thù nhà, đền nợ nước: 
+ Không nhường đi bộ đội với Việt 
+ Dặn dò Việt 
+ Khẳng định lời thề” Nếu giặc còn thì tao mất”
GV trình chiếu slide về tính cách nhân vật Chiến ?

HS ghi bài vào phiếu học tập.

GV: Phát biểu cảm nhận  về hình ảnh chị em Việt Chiến khiêng bàn thờ má sang gởi chú Năm.

. Hình ảnh chị em Việt khiêng bàn thờ ba má sang gởi chú Năm.

+ Không khí thiêng liêng đã biến Việt thành người lớn. Lần đầu tiên Việt thấy rõ lòng mình (thương chị lạ, mối thù thằng Mĩ thì có thể rờ thấy vì nó đang đè nặng trên vai).

+ Hình ảnh có ý nghĩa tượng trưng thể hiện sự trưởng thành của hai chị em có thể gánh vác việc gia đình và viết tiếp khúc sông của mình trong dòng sông truyền thống gia đình. Hơn thế nữa, thế hệ sau cứng cáp, trưởng thành và có thể đi xa hơn.
GV: hướng dẫn học sinh tìm hiểu ý nghĩa văn bản.

=> Qua tác phẩm, Nguyễn Thi cũng kín đáo đề cập tới một vấn để có tính chất xã hội: Gia đình là yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn tới quá trình hình thành nhân cách. Những người con được giáo dục tốt trong gia đình sẽ trở thành những thành viên tích cực và hữu ích cho xã hội. Ở từng nhân vật đều có sự gắn bó sâu nặng giữa tình cảm gia đình và tình  cảm yêu nước, yêu cách mạng, giữa truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc, thà hi sinh tất cả quyết giành độc lập tự do. Điều đó đã tạo nên sức mạnh to lớn của  dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp chống Mĩ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
GV hướng dẫn học sinh đánh giá thành công  nghệ thuật của truyện:
- Trần thuật qua dòng hồi tưởngcủa nhân vật.
-  Khắc họa tính cách và miêu tả tâm lí nhân vật sắc sảo

- Chi tiết được chọn lọc vừa cụ thể vừa giàu ý nghĩa, gây ấn tượng mạnh. Ngôn ngữ bình dị, phong phú, giàu giá trị tạo hình và đậm sắc thái Nam bộ.

-  Giọng văn chân thật, tự nhiên, nhiều đoạn gây xúc động mạnh…

-  Truyện đậm chất sử thi


	

	
	
	Phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe
	Dẫn chuyện
Diễn Hoạt cảnh Dậy mà đi

	

	
	Tâm
	
	GV hướng dẫn học sinh củng cố, mở rộng.
Qua chủ đề tích hợp liên môn…các em có suy nghĩ gì về lí tưởng sống, ý chí, nghị lực của tuổi trẻ hôm nay.
HS trả lời cá nhân.

GV chốt ý.Bên cạnh những bạn trẻ có lí tưởng sống đẹp,  sống có ích, tích cực học tập, làm việc , cống hiến cho xã hội, sống vì mọi người xung quanh, vì cộng đồng như tham gia chiến dịch mùa hè xanh, xuân tình nguyện… chúng  ta cần phê phán một bộ phận thanh niên có thái độ sống ích kỉ, vô tâm,  nản chí, lùi bước trước khó khăn, ngại khó,ngại khổ, thoái thác trách nhiệm đối với cộng đồng, với quê hương, đất nước.
	

	
	Tâm + Trung
	Mời phát biểu
	………

Sau đây xin mời thầy (cô) trong BGH nhận xét về tiết học. Xin kính mời
	

	
	
	Kết thúc buổi học
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